
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 1243/QĐ-UBND                 Tuyên Quang, ngày  07 tháng 11 năm 2019  
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng thành tích trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2003 - 2019) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 380/TTr-SNV ngày 06/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 21 tập thể 

và 21 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

Đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2003 - 2019) 

 Điều 2. Tiền thưởng cho tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh là 2.980.000 đồng, cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền thưởng 

là 93.870.000 đồng (Chín mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; 

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐ TĐKT tỉnh; 

- Như điều 3 (thi hành); 

- Lưu: VT, NC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Phạm Minh Huấn 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Thành tích trong công tác phổ biến giáo dục, pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2003 - 2019) 

 (Kèm theo Quyết định số:1243/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. Bằng khen tập thể: 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang; 

2. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; 

3. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 

5. Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang; 

6. Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

7. Ban Chính sách - Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang; 

8. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

9. Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang; 

10. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh 

Tuyên Quang; 

11. Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

12. Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

13. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

14. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

15. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

16. Ủy ban nhân dân xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

17. Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

18. Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

19. Ủy ban nhân dân xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

20. Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

21. Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

II. Bằng khen cá nhân: 

1. Ông Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang; 

2. Ông Lương Văn Hiệp, Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang; 

3. Ông Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang; 
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4. Bà Dương Minh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên Tuyên Quang; 

5. Ông Phạm Thanh Hà, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Tuyên Quang; 

6. Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang; 

7. Ông Phùng Văn Tài, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động 

tỉnh Tuyên Quang; 

8. Bà Bùi Thị Hoa, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Tuyên Quang; 

9. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

10. Ông Nguyễn Quốc Ái, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

11. Ông Lý Văn Dương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

12. Bà Dương Thị Ngọc Huyền, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang; 

13. Bà Lưu Thị Lan Hương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang; 

14. Ông Trần Văn Kiều, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang; 

15. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang; 

16. Ông Ma Công Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

17. Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

18. Ông Nguyễn Ngọc Sản, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Thanh, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

19. Ông Dương Văn Thăng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang; 

20. Ông Trần Trung Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phúc Ninh, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

21. Bà Ngô Thị Kim Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
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